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TT MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH THỨ MÔN ĐK LỚP

1 17T1021002 Hồ Xuân Anh 7/26/1999 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC01

2 17T1021005 Nguyễn Hoàng Anh 6/19/1997 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC01

3 17K4121001 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 11/9/1999 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC01

4 17T1021018 Lê Đình Bình 8/4/1999 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC01

5 18L3171020 Hoàng Xuân Cao 2/1/2000 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC01

6 18L3061005 Nguyễn Ngọc Chấu 5/23/2000 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC01

7 18Y3011038 Trần Quyết Chiến 10/21/2000 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC01

8 18L4011068 Nguyễn Văn Chinh 9/11/2000 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC01

9 17K4021023 Phạm Anh Ngọc Danh 11/26/1999 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC01

10 17T6051050 Trần Thuỳ Dung 2/21/2020 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC01

11 18K4051065 Nguyễn Xuân Dũng 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC01

12 17T1021040 Thái Công Anh Dũng 8/20/1996 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC01

13 17T1021045 Trần Vũ Trùng Dương 4/13/1999 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC01

14 16T3041018 Nguyễn Hữu Đạt 5/15/1998 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC01

15 17F7061013 Lê Hữu Đức 8/29/1999 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC01

16 17T1021064 Nguyễn Việt Hà 6/11/1999 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC01

17 17K4041132 Trương Diệu Hà 2/14/2020 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC01

18 17F7561032 Mai Thị Thu Hiền 8/15/1999 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC01

19 17F7561033 Trần Thị Thu Hiền 5/29/1999 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC01

20 17F7561037 Cao Võ Nhật Huy 10/13/1999 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC01

21 17K4051129 Trần Thị Huyền 5/1/1999 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC01

22 17K4041039 Nguyễn Thị Thanh Lan 7/13/1999 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC01

23 17F7561041 Nguyễn Thị Thuý Lan 3/10/1999 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC01

24 17K4101023 Hồ Phương Nhi 8/19/1999 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC01

25 17K4031027 Văn Thị Lê Nhung 6/2/1999 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC01

26 16K4031040 Phạm Thị Ngọc Quí 5/27/1998 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC01

27 16F7561043 Nguyễn Phương Quỳnh 8/14/1998 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC01

28 17F7541338 Lê Thị Phương Trang 2/27/2020 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC01

29 17F7561131 Nguyễn Thị Phương Trinh 11/25/1999 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC01

30 17F7561141 Đặng Hoàng Yến 6/23/1999 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC01

1 17T6051096 Trương Thị Thanh Hiền 7/11/2020 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC02

2 17L3091007 Trần Minh Hiếu 3/27/1999 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC02

3 17A5011214 Hoàng Thị Hoa 9/11/1999 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC02

4 18F7541082 Lê Phương Hoà 7/17/2000 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC02

5 18F7011011 Võ Thị Như Hòa 12/28/2000 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC02

6 17L4011017 Phan Khắc Hoan 6/22/2020 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC02

7 17T6091032 Phạm Huy Hoàng 1/11/1998 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC02

8 16K4021038 Lê Thị Huyền 6/8/1998 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC02

9 18L3061068 Hoàng Thanh Long 7/4/2020 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC02

10 17L4011032 Hoàng Trọng Cảnh Long 5/21/2020 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC02

11 18F7551110 Huỳnh Uyển Mi 3/14/2000 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC02
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TT MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH THỨ MÔN ĐK LỚP

12 17T6051208 Nguyễn Đình Nam 10/6/1999 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC02

13 16T1041046 Nguyễn Văn Nam 3/27/1998 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC02

14 18F7011023 Trần Thị Như 9/26/2000 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC02

15 17K4091091 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 9/6/1999 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC02

16 18F7551156 Nguyễn Thị Kiều Oanh 12/17/2000 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC02

17 14L3081204 Trần Duy Phú 11/29/1996 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC02

18 18L3081065 Võ Văn Phúc 12/13/2000 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC02

19 17T1021220 Hồ Sỷ Quân 4/28/1999 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC02

20 17T1061009 Nguyễn Thành Sỹ 2/13/2020 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC02

21 18F7541224 Nguyễn Thiện Tâm 3/10/2000 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC02

22 14C4019084 Lê Đỗ Khắc Tuấn 3/3/1996 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC02

23 17A5011657 Phạm Thu Thuý 1/3/1999 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC02

24 18F7511554 Nguyễn Minh Thư 10/12/2020 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC02

25 18L3061127 Lê Minh Trí 9/20/2020 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC02

26 17K4131143 Đặng Thị Nhã Uyên 4/1/1999 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC02

27 16K4051182 Hồ Phương Uyên 5/21/1998 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC02

28 16K4041144 Nguyễn Thị Tường Uyên 9/1/1998 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC02

29 18F7531075 Đoàn Thị Bích Vân 6/26/2000 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC02

30 17K4041114 Ngô Thị Tường Vi 11/12/1999 1-2 Bóng chuyển LR.KII.19.BC02

1 18L3081109 Ngô Văn Bình 5/23/2000 1-2 Bóng đá LR.KII.19.BĐ01

2 17T6051038 Nguyễn Hữu Phi Công 9/12/1998 1-2 Bóng đá LR.KII.19.BĐ01

3 17T6051068 Nguyễn Văn Đạt 1/12/1997 1-2 Bóng đá LR.KII.19.BĐ01

4 17T2011007 Lê ThỊ Thu HẰng 9/16/1998 1-2 Bóng đá LR.KII.19.BĐ01

5 17D4011093 Hà Thị Mỹ Hoa 6/27/1999 1-2 Bóng đá LR.KII.19.BĐ01

6 17T2011010 Phạm Trần Phương Hoa 4/12/1999 1-2 Bóng đá LR.KII.19.BĐ01

7 17T1021110 Phan Quốc Huy 4/16/1999 1-2 Bóng đá LR.KII.19.BĐ01

8 17T6051170 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 1/26/1999 1-2 Bóng đá LR.KII.19.BĐ01

9 16L4011059 Trương Văn Lĩnh 4/16/1997 1-2 Bóng đá LR.KII.19.BĐ01

10 17T6051202 PhẠm TrẦn Trà My 5/3/1999 1-2 Bóng đá LR.KII.19.BĐ01

11 17T1021171 Phan Tấn Nam 6/3/1999 1-2 Bóng đá LR.KII.19.BĐ01

12 16K4041074 Nguyễn Thị Nguyệt 10/20/1998 1-2 Bóng đá LR.KII.19.BĐ01

13 17T2011020 Bùi Hoàng Bảo Nhi 8/6/1999 1-2 Bóng đá LR.KII.19.BĐ01

14 17T6051263 Ngô Thị Hoàng Oanh 11/27/1999 1-2 Bóng đá LR.KII.19.BĐ01

15 15A5011340 Ngô Vũ Minh Phú 3/2/1997 1-2 Bóng đá LR.KII.19.BĐ01

16 15K4101098 Trần Minh Phúc 3/27/1997 1-2 Bóng đá LR.KII.19.BĐ01

17 17L3061114 Trần Văn Phúc 10/28/1999 1-2 Bóng đá LR.KII.19.BĐ01

18 18L3081212 Nguyễn Công Quý 10/23/1999 1-2 Bóng đá LR.KII.19.BĐ01

19 17L3061126 Nguyễn Thái Sang 10/5/1999 1-2 Bóng đá LR.KII.19.BĐ01

20 15L3081206 Đinh Ngọc Sơn 12/2/1996 1-2 Bóng đá LR.KII.19.BĐ01

21 18Y3051106 Lê Minh Thái 1/11/2020 1-2 Bóng đá LR.KII.19.BĐ01

22 17T1021253 Nguyễn Hoàng Thiên 2/22/1999 1-2 Bóng đá LR.KII.19.BĐ01

23 17T6051350 La O Minh Thu 5/22/1999 1-2 Bóng đá LR.KII.19.BĐ01

24 17T1021279 Nguyễn Quang Trình 10/10/1999 1-2 Bóng đá LR.KII.19.BĐ01

25 16L3071197 Phạm Công Trường 6/4/1996 1-2 Bóng đá LR.KII.19.BĐ01

26 17T1021312 Trần Thành Vinh 12/8/1998 1-2 Bóng đá LR.KII.19.BĐ01

1 16K4141001 Phạm Thị Ngọc An 12/18/1998 3-4 Bóng chuyển LR.KII.19.BN01

2 16K4071096 ĐỖ NgỌc Anh 11/8/1998 3-4 Bóng chuyển LR.KII.19.BN01

3 18K4011003 Nguyễn Thị Kim Anh 3/15/2000 3-4 Nhảy cao - Nhảy xa LR.KII.19.BN01



TT MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH THỨ MÔN ĐK LỚP

4 18F7541021 Trần Thị Châu 8/11/2000 3-4 Bóng chuyển LR.KII.19.BN01

5 17T1021040 Thái Công Anh Dũng 8/20/1996 3-4 Cờ vua LR.KII.19.BN01

6 17F7511088 Lê Thị Kỳ Duyên 8/11/1999 3-4 Cờ vua LR.KII.19.BN01

7 16T3041018 Nguyễn Hữu Đạt 5/15/1998 3-4 Cờ vua LR.KII.19.BN01

8 18K4011067 Huỳnh Thị Lệ Hâu 6/14/2000 3-4 Nhảy cao - Nhảy xa LR.KII.19.BN01

9 17A5011202 Võ Thanh Hiền 10/3/1999 3-4 Bóng chuyển LR.KII.19.BN01

10 17L3091007 Trần Minh Hiếu 3/27/1999 3-4 Cờ vua LR.KII.19.BN01

11 17F7541090 Nguyễn Thị Thanh Hoa 12/5/1999 3-4 Cờ vua LR.KII.19.BN01

12 17T1041029 Lê Gia Hòa 4/27/1999 3-4 Bóng rổ LR.KII.19.BN01

13 13Y3071059 Phan Thái Hòa 2/28/1990 3-4 Nhảy cao - Nhảy xa LR.KII.19.BN01

14 15L4011084 Nguyễn Văn Hùng 3/8/2020 3-4 Bóng rổ LR.KII.19.BN01

15 17T1041032 Đỗ Văn Xuân Huy 1/10/1999 3-4 Cờ vua LR.KII.19.BN01

16 17K4131013 Nguyễn Thị Khánh Huyền 8/20/1999 3-4 Bóng chuyển LR.KII.19.BN01

17 17T3051049 Phạm Sơn Lâm 5/1/1995 3-4 Bóng đá LR.KII.19.BN01

18 17T3051020 Hoàng Đình Lân 11/6/1999 3-4 Bóng đá LR.KII.19.BN01

19 16T6061048 Mai Thị Giáng Lin 12/24/1998 3-4 Cờ vua LR.KII.19.BN01

20 16T6091017 Bùi Văn Linh 1/29/1998 3-4 Bóng chuyển LR.KII.19.BN01

21 17K4141016 Nguyễn Thị Yến Linh 10/23/1999 3-4 Bóng chuyển LR.KII.19.BN01

22 17T1041045 Phạm Thị Thùy Linh 5/22/1999 3-4 Cờ vua LR.KII.19.BN01

23 18F7541135 Phan Thị Trúc Ly 6/26/2020 3-4 Bóng chuyển LR.KII.19.BN01

24 17F7551119 Lê Đoàn Bình Minh 4/29/1999 3-4 Cờ vua LR.KII.19.BN01

25 16T1021095 NguyỄn ĐỨc MỸ 5/5/1998 3-4 Nhảy cao - Nhảy xa LR.KII.19.BN01

26 17T1021173 Lê Văn Nghĩa 6/6/1997 3-4 Bóng đá LR.KII.19.BN01

27 18T1021200 Hoàng Phúc Nguyên 11/11/2000 3-4 Bóng đá LR.KII.19.BN01

28 17K4131020 Lê Thị Bích Nhật 7/24/1997 3-4 Bóng chuyển LR.KII.19.BN01

29 16K4101076 Huỳnh Thị Thảo Nhi 3/13/1997 3-4 Bóng chuyển LR.KII.19.BN01

30 17K4031027 Văn Thị Lê Nhung 6/2/1999 3-4 Cờ vua LR.KII.19.BN01

31 18Y3081051 Bùi Thị Quỳnh Như 9/9/2000 3-4 Bóng đá LR.KII.19.BN01

32 17F7561082 NguyỄn ThỊ QuỲnh Như 10/22/1997 3-4 Cờ vua LR.KII.19.BN01

33 14L3081204 Trần Duy Phú 11/29/1996 3-4 Bóng đá LR.KII.19.BN01

34 16T1025001 Sathaphone​saiyalatma​ 12/28/1996 3-4 Bóng đá LR.KII.19.BN01

35 15L3081206 Đinh Ngọc Sơn 12/2/1996 3-4 Bóng chuyển LR.KII.19.BN01

36 17T3051032 Lê Hồng Sơn 7/6/1999 3-4 Bóng đá LR.KII.19.BN01

37 15T1011036 Đặng Công Tuấn 11/2/1996 3-4 Bóng đá LR.KII.19.BN01

38 18T1021303 Huỳnh Ngọc Thịnh 9/29/1997 3-4 Bóng chuyển LR.KII.19.BN01

39 17F7561123 Phan ThỊ Thanh Thương 8/29/1999 3-4 Cờ vua LR.KII.19.BN01

40 18A5021540 Nguyễn Thị Trang 12/10/2000 3-4 Bóng đá LR.KII.19.BN01

41 16F7061028 Nguyễn Văn Trường 12/7/1996 3-4 Bóng chuyển LR.KII.19.BN01

42 16T6061109 Hoàng Đình Văn 12/17/1998 3-4 Cờ vua LR.KII.19.BN01

43 18F7531077 HỒ ThỊ TưỜng Vi 10/4/1999 3-4 Bóng rổ LR.KII.19.BN01

44 17F7541399 Hồ Thị Thanh Vy 7/14/1999 3-4 Bóng rổ LR.KII.19.BN01

1 17K4041123 Nguyễn Văn Gia Bảo 9/11/1999 5-6 Bóng chuyển LR.KII.19.BN02

2 16K4051009 Võ Thanh Cảnh 5/20/1998 5-6 Cờ vua LR.KII.19.BN02

3 14Y3021011 Nguyễn Quốc Cường 5/26/1996 5-6 Bóng chuyển LR.KII.19.BN02

4 18T1021027 Trần Hữu Cường 12/28/2000 5-6 Cờ vua LR.KII.19.BN02

5 17T1051006 Lê Tấbn Dũng 9/19/1998 5-6 Bóng đá LR.KII.19.BN02

6 17T1051008 Hồ Công Đạt 3/27/2020 5-6 Bóng đá LR.KII.19.BN02

7 17T1051010 Hoàng Hữu Đức 4/12/1999 5-6 Bóng đá LR.KII.19.BN02
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8 17F7561021 NguyỄn NgỌc HẢo 9/29/1999 5-6 Cờ vua LR.KII.19.BN02

9 17F7561030 Bùi Thị Diệu Hiền 5/25/1999 5-6 Cờ vua LR.KII.19.BN02

10 18K4151014 Phan Hữu Hiếu 2/20/2000 5-6 Bóng rổ LR.KII.19.BN02

11 16L3061050 Phan Xuân Hiếu 12/6/1998 5-6 Bóng chuyển LR.KII.19.BN02

12 15K4131048 Hồ Lê Bảo Huy 11/29/1997 5-6 Bóng chuyển LR.KII.19.BN02

13 18T1021120 Lê Quốc Huy 4/24/2000 5-6 Cờ vua LR.KII.19.BN02

14 18T1021121 Ngô Trọng Nhật Huy 6/21/2000 5-6 Cờ vua LR.KII.19.BN02

15 16K4031062 Trần Quốc Huy 10/5/1998 5-6 Bóng rổ LR.KII.19.BN02

16 18T1021151 Trương Đình Kiệt 4/23/2000 5-6 Cờ vua LR.KII.19.BN02

17 17T1051025 Nguyễn Văn Kháng 11/20/1999 5-6 Bóng đá LR.KII.19.BN02

18 17T1051029 Lê Văn Khưởng 2/19/1999 5-6 Bóng chuyển LR.KII.19.BN02

19 17K4041154 Phan Công Mão 6/28/1999 5-6 Bóng chuyển LR.KII.19.BN02

20 17T1051039 Hoàng Thanh Mẫn 3/23/1999 5-6 Bóng chuyển LR.KII.19.BN02

21 17F7561064 Nguyễn Thị Thanh Nga 8/28/1999 5-6 Cờ vua LR.KII.19.BN02

22 18Y3011231 Phạm Nguyễn Khôi Nguyên 1/3/2000 5-6 Cờ vua LR.KII.19.BN02

23 17T1051051 Nguyễn Đình Phong 1/13/1999 5-6 Bóng đá LR.KII.19.BN02

24 17K4051290 Hoàng Trọng Minh Quân 2/10/1999 5-6 Bóng chuyển LR.KII.19.BN02

25 18L3081210 Trần Nguyễn Quốc 10/4/2020 5-6 Bóng chuyển LR.KII.19.BN02

26 17K4081037 Lê Đình Quý 7/28/1999 5-6 Bóng chuyển LR.KII.19.BN02

27 17F7511528 Nguyễn Băng Sông 2/5/1998 5-6 Bóng đá LR.KII.19.BN02

28 16T1021152 Mai Ngọc Sơn 1/27/1998 5-6 Bóng chuyển LR.KII.19.BN02

29 18T1021280 Nguyễn Hữu Tân 6/7/2020 5-6 Bóng chuyển LR.KII.19.BN02

30 17K4011283 Lê Thị Kiều Tiên 6/24/1999 5-6 Bóng đá LR.KII.19.BN02

31 18L3071207 Đặng Toàn 2/21/2000 5-6 Bóng chuyển LR.KII.19.BN02

32 18T1051030 Ngô Văn Toàn 5/12/2000 5-6 Bóng chuyển LR.KII.19.BN02

33 15T1011036 Đặng Công Tuấn 11/2/1996 5-6 Bóng chuyển LR.KII.19.BN02

34 16T1021189 Hoàng Anh Tuấn 6/24/1998 5-6 Bóng chuyển LR.KII.19.BN02

35 17L3161014 Phan Ngọc Tuấn 8/23/1999 5-6 Bóng đá LR.KII.19.BN02

36 13T1041175 LÊ VĂN TUYẾN 6/26/1995 5-6 Bóng chuyển LR.KII.19.BN02

37 17T1051090 Nguyễn Văn Minh Trí 10/28/1999 5-6 Bóng đá LR.KII.19.BN02

38 17T6091113 Nguyễn Kim Huy Văn 6/27/1999 5-6 Bóng đá LR.KII.19.BN02

1 17F7011002 Phan Bảo Anh 4/12/1999 5-6 Thể dục tay không LR.KII.19.BN03

2 15L3071017 Trịnh Thiên Tấn Bửu 3/20/1997 5-6 Thể dục tay không LR.KII.19.BN03

3 16T1041005 Lê Ngọc Cảm 4/2/1998 5-6 Nhảy cao - Nhảy xa LR.KII.19.BN03

4 17T1041008 Hà Thị Giáng Châu 4/29/1999 5-6 Nhảy cao - Nhảy xa LR.KII.19.BN03

5 15T1021019 Hồ Hoàng Danh 5/5/1997 5-6 Thể dục tay không LR.KII.19.BN03

6 18L1041017 Nguyễn Bá Hiếu 12/4/2000 5-6 Thể dục tay không LR.KII.19.BN03

7 17L3031035 Trần Hoài Nhật Huy 10/11/1998 5-6 Thể dục tay không LR.KII.19.BN03

8 15T1011097 Nguyễn Thị Thanh Huyền 3/28/1997 5-6 Thể dục tay không LR.KII.19.BN03

9 19L1031039 Phạm Thị Thu Huyền 10/6/2001 5-6 Thể dục tay không LR.KII.19.BN03

10 18Y3081032 Nguyễn Lê Khánh 11/18/2000 5-6 Nhảy cao - Nhảy xa LR.KII.19.BN03

11 16L3081077 Trần Thị Phương Lan 4/28/1998 5-6 Thể dục tay không LR.KII.19.BN03

12 16L3081066 Trần Thị Phương Lan 4/28/1998 5-6 Thể dục tay không LR.KII.19.BN03

13 14L3111055 Nguyễn Thanh Lâm 6/27/2020 5-6 Thể dục tay không LR.KII.19.BN03

14 19L1031042 Nguyễn Thị Kiều Linh 11/22/2001 5-6 Thể dục tay không LR.KII.19.BN03

15 17A5021202 Vũ Đình Linh 5/28/2020 5-6 Thể dục tay không LR.KII.19.BN03

16 16K4061039 Nguyễn Thị Thảo Ly 7/27/1998 5-6 Nhảy cao - Nhảy xa LR.KII.19.BN03

17 18Y3051068 Trần Thị Thu Ngân 9/1/2020 5-6 Thể dục tay không LR.KII.19.BN03
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18 17T6031083 Hồ Thiện Nguyên 8/30/2020 5-6 Nhảy cao - Nhảy xa LR.KII.19.BN03

19 15K4041094 Lê Thanh Minh Nhật 9/3/1997 5-6 Nhảy cao - Nhảy xa LR.KII.19.BN03

20 17F7561079 Nguyễn Thị Hồng Nhung 8/1/1999 5-6 Cờ vua LR.KII.19.BN03

21 17K4021182 Nguyễn Thị Hồng Nhung 8/17/1999 5-6 Thể dục tay không LR.KII.19.BN03

22 17T1051052 Huỳnh Trọng Phú 1/5/1998 5-6 Nhảy cao - Nhảy xa LR.KII.19.BN03

23 17F7511492 Vũ Thị Nhật Phương 5/18/1999 5-6 Thể dục tay không LR.KII.19.BN03

24 17T1041058 Đặng Khắc Nhật Quang 4/9/2020 5-6 Nhảy cao - Nhảy xa LR.KII.19.BN03

25 16K4081066 Phan Minh Quang 9/6/1998 5-6 Nhảy cao - Nhảy xa LR.KII.19.BN03

26 18Y3081060 Nguyễn Thúy Như Quỳnh 7/16/1999 5-6 Nhảy cao - Nhảy xa LR.KII.19.BN03

27 17K4021274 Trương Văn Tin 5/26/1999 5-6 Nhảy cao - Nhảy xa LR.KII.19.BN03

28 16T1021189 Hoàng Anh Tuấn 6/24/1998 5-6 Thể dục tay không LR.KII.19.BN03

29 16T1021192 Nguyễn Đức Anh Tuấn 5/1/1998 5-6 Cờ vua LR.KII.19.BN03

30 16S1031065 Nguyễn Việt Tường 9/4/1997 5-6 Cờ vua LR.KII.19.BN03

31 17F7561106 Lê NguyỄn Nguyên ThẢo 9/8/1999 5-6 Cờ vua LR.KII.19.BN03

32 19L1031091 Trần Thị Quỳnh Thi 7/1/2001 5-6 Thể dục tay không LR.KII.19.BN03

33 17F7561115 Mai Văn Phúc Thịnh 9/26/1999 5-6 Cờ vua LR.KII.19.BN03

34 19L1031099 Lê Thị Thuỷ 4/20/2001 5-6 Thể dục tay không LR.KII.19.BN03

35 17T6051358 Lê Thị Thanh Thuỷ 2/13/1998 5-6 Nhảy cao - Nhảy xa LR.KII.19.BN03

36 16T1041068 Hoàng Lê Uyên Thư 8/19/1998 5-6 Nhảy cao - Nhảy xa LR.KII.19.BN03

37 17F7561120 Nguyễn Thị Minh Thư 4/21/1999 5-6 Cờ vua LR.KII.19.BN03

38 17F7561125 Hà Thanh Kiều Trang 12/28/1999 5-6 Cờ vua LR.KII.19.BN03

39 16K4011233 Trần Thị Tuyết Vân 1/27/1998 5-6 Cờ vua LR.KII.19.BN03

1 17T1021001 Phạm Nhật An 9/10/1999 1-2 Bóng rổ LR.KII.19.CV01

2 17T1021006 Nguyễn Phan Anh 3/24/1999 1-2 Cờ vua LR.KII.19.CV01

3 17T3051002 Ngô Hữu Ân 9/24/1999 1-2 Cờ vua LR.KII.19.CV01

4 16A5021045 Trần Trung Dũng 9/7/1998 1-2 Nhảy cao - Nhảy xa LR.KII.19.CV01

5 16T6011005 Đặng Thị Thuỳ Dương 2/10/1998 1-2 Nhảy cao - Nhảy xa LR.KII.19.CV01

6 17S1011016 Huỳnh Thuỳ Dương 9/1/1999 1-2 Bóng rổ LR.KII.19.CV01

7 16K4011041 Trần Viết Hảo 4/5/1998 1-2 Bóng rổ LR.KII.19.CV01

8 17K4021074 Nguyễn Huy Hoàng 7/6/2020 1-2 Nhảy cao - Nhảy xa LR.KII.19.CV01

9 17T6051109 Ngô Quang Huy 3/2/1998 1-2 Cờ vua LR.KII.19.CV01

10 17T1021116 Nguyễn Đức Hoàng Hưng 6/22/1999 1-2 Bóng rổ LR.KII.19.CV01

11 17T1041042 Trần Mạnh Kiên 3/10/1999 1-2 Cờ vua LR.KII.19.CV01

12 17T1021119 Trần Công Khai 8/30/1999 1-2 Cờ vua LR.KII.19.CV01

13 17T1021130 Hoàng Kim Ngọc Khôi 6/24/1999 1-2 Cờ vua LR.KII.19.CV01

14 17T3051020 Hoàng Đình Lân 11/6/1999 1-2 Nhảy cao - Nhảy xa LR.KII.19.CV01

15 16T6091017 Bùi Văn Linh 1/29/1998 1-2 Cờ vua LR.KII.19.CV01

16 17A5021191 Đoàn Ngọc Linh 7/27/1999 1-2 Cờ vua LR.KII.19.CV01

17 18F7511257 Nguyễn Thị Ngọc Loan 5/19/2000 1-2 Bóng rổ LR.KII.19.CV01

18 15T1051041 Phạm Lê Nhật Long 10/24/1997 1-2 Nhảy cao - Nhảy xa LR.KII.19.CV01

19 16K4011079 Nguyễn Hữu Lộc 9/17/1997 1-2 Nhảy cao - Nhảy xa LR.KII.19.CV01

20 17T1021166 Phan Ngọc Khánh Mỹ 6/14/1999 1-2 Bóng rổ LR.KII.19.CV01

21 18K4131040 Phạm Thị Quỳnh Nhi 1-2 Nhảy cao - Nhảy xa LR.KII.19.CV01

22 17T6051243 Trần Thị Hà Nhi 5/24/2020 1-2 Cờ vua LR.KII.19.CV01

23 17K4021182 Nguyễn Thị Hồng Nhung 8/17/2020 1-2 Cờ vua LR.KII.19.CV01

24 17T1051054 Hàn Dương Quang 9/24/1999 1-2 Cờ vua LR.KII.19.CV01

25 17T6051290 Phạm Tài Phát Quang 4/16/1998 1-2 Bóng rổ LR.KII.19.CV01

26 17K4051290 Hoàng Trọng Minh Quân 2/10/1999 1-2 Cờ vua LR.KII.19.CV01
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27 17K4081037 Lê Đình Quý 7/29/1999 1-2 Cờ vua LR.KII.19.CV01

28 17T1044001 Phalangsy Souksavanh 9/6/1997 1-2 Nhảy cao - Nhảy xa LR.KII.19.CV01

29 18K4071110 Trần Hồ Duy Tân 1-2 Thể dục dụng cụ LR.KII.19.CV01

30 17T1041078 Trần Hữu Nguyên Tường 10/24/1999 1-2 Cờ vua LR.KII.19.CV01

31 17T2011038 Ngô Thị Phương Trâm 7/4/1999 1-2 Cờ vua LR.KII.19.CV01

32 18K4131061 Trần Thị Bảo Trâm 1-2 Nhảy cao - Nhảy xa LR.KII.19.CV01

33 17T1041079 Lê Thị Hồng Vân 12/20/1998 1-2 Cờ vua LR.KII.19.CV01

34 17F7511801 Nguyễn Ngọc Như Ý 6/14/1999 1-2 Bóng rổ LR.KII.19.CV01

1 18T6051006 Dương Ngọc Anh 10/6/2000 7-8 Bóng chuyển LR.KII.19.CV02

2 17F7061002 Lê Phước Lan Anh 3/23/1999 7-8 Bóng chuyển LR.KII.19.CV02

3 16T1041005 Lê Ngọc Cảm 4/2/2020 7-8 Bóng đá LR.KII.19.CV02

4 16Y3011338 Bùi Thị Ngọc Diệp 2/26/1998 7-8 Thể dục tay không LR.KII.19.CV02

5 17K4131008 Hà Trung Đức 7/2/1999 7-8 Bóng rổ LR.KII.19.CV02

6 17F7561021 NguyỄn NgỌc HẢo 9/29/1999 7-8 Thể dục tay không LR.KII.19.CV02

7 18T6051076 Nguyễn Thị Thu Hằng 5/5/1999 7-8 Thể dục tay không LR.KII.19.CV02

8 17F7561030 Bùi Thị Diệu Hiền 5/25/1999 7-8 Thể dục tay không LR.KII.19.CV02

9 18F7011010 Hoàng Nguyễn Thanh Hiền 12/28/2000 7-8 Bóng chuyển LR.KII.19.CV02

10 17F7511167 Phan Thị Hiền 1/10/1999 7-8 Thể dục tay không LR.KII.19.CV02

11 16L3061050 Phan Xuân Hiếu 12/6/1998 7-8 Cờ vua LR.KII.19.CV02

12 17K4041140 Trương Thị Thanh Hoài 6/18/1999 7-8 Nhảy cao - Nhảy xa LR.KII.19.CV02

13 18L3061035 Lê Văn Hoàn 11/19/2000 7-8 Cờ vua LR.KII.19.CV02

14 16F7011074 Nguyễn Nhật Hoàng 4/28/1997 7-8 Cờ vua LR.KII.19.CV02

15 18K4051127 Nguyễn Thị Hồng 11/29/2000 7-8 Thể dục tay không LR.KII.19.CV02

16 16N8031003 Nguyễn Ngọc Hùng 12/10/1993 7-8 Thể dục tay không LR.KII.19.CV02

17 18L1041028 Ngô Đạt Hưng 7/19/2000 7-8 Thể dục tay không LR.KII.19.CV02

18 16K4081034 Nguyễn Thị Hương 4/1/1998 7-8 Thể dục tay không LR.KII.19.CV02

19 17T1021120 Lê Bá Nhật Khanh 3/6/1999 7-8 Cờ vua LR.KII.19.CV02

20 16F7511077 Nguyễn Võ Tường Khanh 3/2/2020 7-8 Cờ vua LR.KII.19.CV02

21 14L3111055 Nguyễn Thanh Lâm 6/27/1995 7-8 Bóng đá LR.KII.19.CV02

22 15K4131072 Võ Thị Nhật Linh 3/28/1997 7-8 Bóng đá LR.KII.19.CV02

23 18T1021167 Nguyễn Hoàng Long 12/10/2000 7-8 Bóng đá LR.KII.19.CV02

24 17L3071191 Dương Thị Lương 2/4/1998 7-8 Thể dục tay không LR.KII.19.CV02

25 17T1051037 Phạm Văn Mạnh 5/10/1999 7-8 Bóng chuyển LR.KII.19.CV02

26 17K4041154 Phan Công Mão 6/28/1999 7-8 Nhảy cao - Nhảy xa LR.KII.19.CV02

27 17T1021162 Nguyễn Đăng Minh 1/1/1999 7-8 Thể dục tay không LR.KII.19.CV02

28 17F7561064 Nguyễn Thị Thanh Nga 8/28/1999 7-8 Thể dục tay không LR.KII.19.CV02

29 18F5411664 Nguyễn Trung Ngọc 8/15/2000 7-8 Thể dục tay không LR.KII.19.CV02

30 18F7541164 Nguyễn Trung Ngọc 8/15/2000 7-8 Thể dục tay không LR.KII.19.CV02

31 17D4021122 Trần Thị Như Ngọc 10/30/1999 7-8 Bóng chuyển LR.KII.19.CV02

32 17K4041164 Võ Thị Thanh Nhàn 6/13/1999 7-8 Bóng chuyển LR.KII.19.CV02

33 17K4051238 Hoàng Thị Nhi 10/20/1999 7-8 Nhảy cao - Nhảy xa LR.KII.19.CV02

34 17F7511427 Phan Thị Uyên Nhi 2/25/1999 7-8 Thể dục tay không LR.KII.19.CV02

35 17K4041063 Trần Thị Vân Nhi 6/12/1999 7-8 Bóng chuyển LR.KII.19.CV02

36 17K4021182 Nguyễn Thị Hồng Nhung 8/17/1999 7-8 Bóng chuyển LR.KII.19.CV02

37 17F7561079 Nguyễn Thị Hồng Nhung 8/1/1999 7-8 Thể dục tay không LR.KII.19.CV02

38 17F7511528 Nguyễn Băng Sông 2/5/1998 7-8 Cờ vua LR.KII.19.CV02

39 18L1041064 ĐẶng Minh Tài 7/20/2000 7-8 Thể dục tay không LR.KII.19.CV02

40 17L3161014 Phan Ngọc Tuấn 8/23/1999 7-8 Bóng chuyển LR.KII.19.CV02
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41 16K4081111 Tôn Thất Tùng 5/10/1998 7-8 Bóng đá LR.KII.19.CV02

42 17K4041084 Lê Phước Chí Thành 5/10/1997 7-8 Nhảy cao - Nhảy xa LR.KII.19.CV02

43 17F7561106 Lê NguyỄn Nguyên ThẢo 9/8/1999 7-8 Thể dục tay không LR.KII.19.CV02

44 17T6051336 Phan Thanh Thảo 10/1/1999 7-8 Thể dục tay không LR.KII.19.CV02

45 16L3013004 Phạm Minh Thiện 1/6/1998 7-8 Cờ vua LR.KII.19.CV02

46 17F7561115 Mai Văn Phúc Thịnh 9/26/1999 7-8 Thể dục tay không LR.KII.19.CV02

47 16T6051126 Trần Thị Thu 9/21/1998 7-8 Thể dục tay không LR.KII.19.CV02

48 17T6051358 Lê Thị Thanh Thuỷ 2/13/1998 7-8 Bóng đá LR.KII.19.CV02

49 17K4041099 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 6/1/2020 7-8 Nhảy cao - Nhảy xa LR.KII.19.CV02

50 17F7561120 Nguyễn Thị Minh Thư 4/21/1999 7-8 Thể dục tay không LR.KII.19.CV02

51 17F7561125 Hà Thanh Kiều Trang 12/28/1999 7-8 Thể dục tay không LR.KII.19.CV02

52 17T6061264 Hồ Thị Ngọc Trâm 11/17/1999 7-8 Bóng đá LR.KII.19.CV02

53 17K4041192 Lê Võ Mai Trâm 7/8/1999 7-8 Nhảy cao - Nhảy xa LR.KII.19.CV02

54 17K4021282 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 12/5/1999 7-8 Nhảy cao - Nhảy xa LR.KII.19.CV02

55 16T2011042 Nguyễn Thị Thanh Trúc 4/9/1997 7-8 Thể dục tay không LR.KII.19.CV02

56 17F7541381 Nguyễn Quốc Bảo Uyên 10/29/1997 7-8 Thể dục tay không LR.KII.19.CV02

57 17K4041203 Nguyễn Quốc Vinh 11/20/1999 7-8 Nhảy cao - Nhảy xa LR.KII.19.CV02

58 17T3041112 Đỗ Hoàng Vũ 10/2/1999 7-8 Bóng đá LR.KII.19.CV02

59 17K4101054 Lê Anh Vũ 7/16/1996 7-8 Thể dục tay không LR.KII.19.CV02

1 18K4051009 Lê Tiến Anh 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL01

2 18L4021005 Phan Văn Bản 11/28/2000 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL01

3 19K4011017 Châu Quốc Nhật Bảo 9/15/2001 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL01

4 18D4041010 Lê Đỗ Đức Bằng 8/30/2000 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL01

5 19L3071012 Lê Văn Biển 3/18/2001 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL01

6 18K4011014 Châu Văn Bình 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL01

7 18K4231004 Cao Trần Cường 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL01

8 16A5021027 Nguyễn Quốc Anh Cường 1/25/1997 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL01

9 19K4021042 Bùi Thị Quỳnh Châu 4/4/2001 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL01

10 17K4021017 Nguyễn Minh Châu 12/27/1999 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL01

11 19K4071028 Phạm Anh Đài 12/22/2001 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL01

12 19K4011036 Đặng Thành Đạt 12/6/2001 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL01

13 19K4011038 Hồ Đăng Đạt 10/7/2001 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL01

14 19K4971033 Hồ Thị Ngọc Điệp 4/27/2001 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL01

15 19K4021109 Hoàng Thị Ngọc Hà 8/18/2001 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL01

16 17K4051093 Nguyễn Thị Hằng 6/16/1999 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL01

17 19K4021146 Trương Thị Thục Hiền 8/25/1989 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL01

18 18K4071041 Dương Minh Hiếu 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL01

19 17D4011097 Nguyễn Nhạc Hoàng 8/28/1999 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL01

20 17T1021131 Dương Ngọc Minh Khương 7/26/1999 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL01

21 17K4051156 Nguyễn Thị Linh 1/2/1999 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL01

22 17K4051155 Nguyễn Thị Linh 11/7/1999 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL01

23 16T1021085 Mai Tấn Lộc 10/7/1998 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL01

24 17T1021174 Trần Như Trọng Nghĩa 10/19/1999 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL01

25 16Y3091065 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 11/11/1998 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL01

26 17T6061201 Phan Văn Quang 3/4/1999 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL01

27 17K4051301 Nguyễn Thị Thu Sang 5/26/1999 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL01

28 16D4021107 Hứa Thị Uyên Thảo 1/4/1998 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL01

29 17T3051038 Phạm Đoàn Nhật Thi 1/9/2020 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL01
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30 16Y3091050 Nguyễn Lê Thanh Thủy 10/5/1998 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL01

31 17K4051394 Phạm Nữ Ái Trinh 5/10/1999 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL01

32 17T1021289 Nguyễn Thành Trung 4/24/2020 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL01

33 17T3051046 Lê Thị Thu Vĩ 6/12/1999 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL01

34 17T1021309 Lê Xuân Việt 9/5/1999 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL01

1 17T1021018 Lê Đình Bình 8/4/1999 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL02

2 16T1041005 Lê Ngọc Cảm 4/2/1998 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL02

3 18L3061029 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 12/9/2000 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL02

4 19K4021123 Lê Thị Thuý Hằng 3/3/2001 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL02

5 19K4011094 Trương Minh Hùng 11/5/2001 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL02

6 13K4081046 Nguyễn Quang Huy 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL02

7 19K4021186 Phan Tâm Huy 3/12/2001 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL02

8 19K4021194 Nguyễn Thị Khánh Huyền 8/5/2001 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL02

9 18F7541108 Nguyễn Tuấn Kiệt 9/19/2000 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL02

10 18F7511214 Ngô Thị Ánh Kim 3/13/1998 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL02

11 19K4011123 Dương Phước Anh Khoa 9/13/2000 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL02

12 18F7511257 Nguyễn Thị Ngọc Loan 5/19/2000 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL02

13 18A6011455 Võ Hoàng Minh 7/3/2020 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL02

14 18A5011455 Võ Hoàng Minh 3/3/2020 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL02

15 18K4131068 Hoàng Thị Hồng Ngọc 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL02

16 18K4071073 Lê Thuỳ Lam Ngọc 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL02

17 17K4131093 Ngô Văn Nhàn 2/17/1998 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL02

18 18K4021290 Hoàng Thị Ý Nhi 9/1/2000 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL02

19 18K4131041 Nguyễn Hoàng Khiêm Nhu 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL02

20 18Y3081051 Bùi Thị Quỳnh Như 9/9/2000 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL02

21 18K4071091 Nguyễn Thị Quỳnh Như 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL02

22 18K4041157 Huỳnh Khánh Quỳnh 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL02

23 17T1051068 Nguyễn Đăng Sang 12/20/1998 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL02

24 16T2011034 Huỳnh Tráng Sĩ 9/5/1998 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL02

25 19K4041134 Hồ Văn Tùng 4/16/2000 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL02

26 18K4051384 Võ Thị Thảo 10/16/2000 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL02

27 19K4071171 Đào Thị Minh Thuý 5/1/2020 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL02

28 19K4011302 Đoàn Thị Thùy 9/4/2001 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL02

29 18K4021472 Lê Thị Thùy Trang 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL02

30 18K4021472 Lê Thị Thùy Trang 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL02

31 18K4021483 Phan Thị Thuỳ Trang 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL02

32 19K4071202 Nguyễn Thị Thuý Vi 12/21/2000 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL02

33 18K4021554 Nguyễn Thị Tường Vy 1-2 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL02

1 15L3061003 Hoả Chí Hoàng Anh 7/4/1997 3-4 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL03

2 17K4091038 Phạm Thị Ngọc Hiếu 2/14/1999 3-4 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL03

3 19K4041037 Phùng Quang Hiếu 12/20/2001 3-4 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL03

4 16K4081047 Nguyễn Thị Nga 6/9/1998 3-4 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL03

5 18K4021266 Nguyễn Thị Ngọc 8/23/2020 3-4 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL03

6 17F7511476 Hà Trần Minh Phương 12/11/2020 3-4 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL03

7 17F7511574 Trần Ngọc Phương Thảo 11/16/1997 3-4 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL03

8 17T6091105 Đinh Thị Quỳnh Trang 5/29/1999 3-4 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL03

9 18T6051289 Đinh Thuỳ Trang 6/19/2000 3-4 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL03

10 16T2011042 Nguyễn Thị Thanh Trúc 4/9/1997 3-4 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL03
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1 17T3041018 Nguyễn Linh Đan 4/9/1999 5-6 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL04

2 17T6061075 Lê Văn Huế 5/30/2020 5-6 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL04

3 19S1011013 Trần Thanh Huyền 4/26/2001 5-6 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL04

4 19K4021374 Thái TỊnh NiỆm 7/25/2001 5-6 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL04

5 18K4041123 Nguyễn Quốc Nhật 1/3/2000 5-6 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL04

6 16A5011556 Nguyễn Hồng Phan 10/8/1998 5-6 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL04

7 17T1051081 Huỳnh Bảo Tín 9/15/1999 5-6 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL04

8 18T1021289 Nguyễn Ngọc Thạnh 11/29/2000 5-6 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL04

9 16D4021107 Hứa Thị Uyên Thảo 1/4/1998 5-6 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL04

10 17T1051074 Nguyễn Huy Quốc Thịnh 10/24/2020 5-6 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL04

11 17T6061264 Hồ Thị Ngọc Trâm 11/17/1999 5-6 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL04

1 18T6051029 Nguyễn Ngọc Á Châu 8/6/2020 7-8 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL05

2 18T1021132 Nguyễn Hùng 9/24/2000 7-8 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL05

3 15T1051041 Phạm Lê Nhật Long 10/24/1997 7-8 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL05

4 16K4081047 Nguyễn Thị Nga 9/6/1998 7-8 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL05

5 16T6031009 Hà Sĩ Nguyên 8/6/1997 7-8 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL05

6 17S9021105 Lê Thị Uyển Nhi 12/1/1999 7-8 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL05

7 15T6011090 Lê Thị Nhiễm 7/7/1996 7-8 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL05

8 17F7511654 Ngô Lê Bội Tiên 11/5/1999 7-8 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL05

9 16T1021192 Nguyễn Đức Anh Tuấn 5/1/1998 7-8 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL05

10 18T6091086 Nguyễn Phương Thảo 4/13/2000 7-8 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL05

11 17T1061005 Hoàng Nhân Thiện 7/15/1999 7-8 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL05

12 17K4081070 Dương Thuỷ Vy 3/21/1999 7-8 ĐKLL LR.KII.19.ĐKLL05

1 19L4021009 Đặng Thị Vân Anh 7/17/2001 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK01

2 18K4071007 Nguyễn Thân Quỳnh Anh 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK01

3 17K4051011 Mai Thị Mỹ Ánh 6/4/1999 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK01

4 17T6061031 Duong Hồng Dưởng 11/11/1999 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK01

5 18K4021062 Đoàn Công Đạt 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK01

6 19L3071024 Đào Xuân Định 3/16/2001 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK01

7 18K4021067 Lê Quang Đức 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK01

8 18T6051087 Phan Việt Hoàng 10/8/2000 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK01

9 17K4021087 Trần Ngọc Huy 12/11/1999 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK01

10 18K4021144 Đặng Thị Thanh Huyền 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK01

11 18F7051018 Đậu Thị Ánh Huyền 9/20/2000 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK01

12 18K4151021 Hồ Văn Thanh Khải 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK01

13 18K4021169 Phan Huỳnh Khiêm 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK01

14 18T6061107 Pơloong Thị Linh 10/30/2000 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK01

15 17K4091065 Trần Thị Mỹ Linh 1/4/1999 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK01

16 16K4071039 Nguyễn Thị Thảo Ly 7/27/1998 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK01

17 18K4021242 Nguyễn Thị Trà My 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK01

18 18K4051226 Nguyễn Thị Kiều Nga 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK01

19 18T1021193 Nguyễn Kim Ngàn 1/8/2000 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK01

20 17K4071052 Phan Quang Nhật 9/26/1999 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK01

21 16D4011189 Trần Thị Đông Phương 6/28/1998 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK01

22 18T1021255 Phan Lưu Tiến Quang 8/20/1999 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK01

23 17A5021335 Nguyễn Bích Hiền Tài 11/27/1999 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK01

24 18K4151056 Văn Thiên Toàn 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK01

25 18K4151049 Phạm Quốc Thái 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK01
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26 18F7521028 Lê Thị Thanh Thanh 7/15/2000 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK01

27 16L3061159 Dương Văn Thành 12/3/1994 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK01

28 18T1021303 Huỳnh Ngọc Thịnh 9/29/1997 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK01

29 17F7561123 Phan Thị Thanh Thương 8/29/1999 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK01

30 18K4151060 Đoàn Minh Trung 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK01

31 18K4021511 Phan Thiên Trung 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK01

32 16F7061028 Nguyễn Văn Trường 12/7/1996 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK01

33 18K4151065 Trần Ngọc Viên 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK01

34 18K4151067 Lê Xuân Vũ 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK01

1 18K4011003 Nguyễn Thị Kim Anh 3/15/2000 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK02

2 18T1021012 Lương Viết Bảo 9/1/2000 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK02

3 17L4013008 Đoàn ngọc duy 5/14/1995 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK02

4 19L3071049 Đoàn Thị Hoanh 7/19/2001 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK02

5 17K4021101 Bùi Hữu Minh Hưng 9/8/1999 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK02

6 18T1021138 Nguyễn Đinh Bảo Hưng 10/18/2000 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK02

7 19L3071056 Nguyễn Thị Thu Hương 10/11/2001 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK02

8 17K4051167 Phạm Thuỳ Linh 6/8/1999 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK02

9 19L3071067 Lê Trung Lĩnh 6/10/2001 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK02

10 19L3061026 Nguyễn Văn Long 5/6/2001 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK02

11 19L3081187 Lê Thuận Luân 8/24/2001 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK02

12 19L4011152 Hồ Văn Lực 9/3/2001 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK02

13 17F7511348 Lê Đức Hải Nam 6/2/1999 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK02

14 18T3041025 Nguyễn Quang Phương Nam 11/7/2000 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK02

15 19L3071094 Trần Yến Nhi 11/14/2001 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK02

16 17F7561082 NguyỄn ThỊ QuỲnh Như 10/22/1997 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK02

17 18K4021330 Võ Thị Oanh 5/13/2000 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK02

18 16F7511170 Hoàng Lê Nhật Phúc 8/27/1994 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK02

19 19L3071106 Lê Văn Nhật Quang 12/22/2001 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK02

20 19L3071108 Hoàng Đình Bảo Quốc 3/23/2001 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK02

21 18T1021002 Huỳnh Tiếnanh 5/18/2000 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK02

22 17K4011195 Hồ Khánh Tín 4/24/1999 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK02

23 18K4131026 Võ Văn Thành Tín 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK02

24 15T1011036 Đặng Công Tuấn 11/2/1996 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK02

25 19L3071122 Nguyễn Chí Thanh 10/4/2001 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK02

26 19L1031085 Võ Quang Thành 1/14/2020 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK02

27 19L3071125 Nguyễn Thị Thảo 1/18/2001 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK02

28 19L3071121 Nguyễn Văn Thắng 2/19/2001 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK02

29 19L3071127 Dương Văn Thêm 4/5/2001 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK02

30 18L3071132 Mai TrẦn Minh Thư 10/18/2001 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK02

31 19L3071146 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 9/22/2001 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK02

32 17K4021287 Đặng Đình Cao Trí 3/5/1999 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK02

33 18T1021332 Lê Nguyên Trí 8/2/2000 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK02

34 17K4131049 Nguyễn Quốc Trung 3/18/1999 1-2 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK02

1 17F7061001 Nguyễn Thị Bảo An 11/4/1999 3-4 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK03

2 18T1021031 Nguyễn Thành Dẫn 12/10/2000 3-4 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK03

3 16A5011572 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 5/27/1998 3-4 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK03

4 18D4011152 Trần Thị Thuý Hằng 2/25/2020 3-4 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK03

5 17F7561032 Mai Thị Thu Hiền 8/15/1999 3-4 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK03
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6 17F7561033 Trần Thị Thu Hiền 5/29/1999 3-4 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK03

7 18K4071040 Trương Thị Hiền 8/18/2000 3-4 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK03

8 16F7011074 Nguyễn Nhật Hoàng 4/28/1997 3-4 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK03

9 17F7561037 Cao Võ Nhật Huy 10/13/1999 3-4 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK03

10 16F7041008 Lê Thị Khánh Huyền 6/24/2020 3-4 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK03

11 17F7561041 Nguyễn Thị Thuý Lan 3/10/1999 3-4 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK03

12 16D4011115 Trần Thị Ngọc Linh 10/28/1998 3-4 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK03

13 17K4091085 Lê Thị Hồng Nhung 7/30/1999 3-4 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK03

14 17F7011046 Phạm Mai Phương 5/27/1998 3-4 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK03

15 16T3011031 Nguyễn Bá Băng Quỳnh 8/27/1998 3-4 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK03

16 17F7561098 Hồ Ngọc Tài 4/1/2020 3-4 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK03

17 16T6071044 Phan Quốc Tiến 9/10/1998 3-4 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK03

18 17S1031078 Nguyễn Tùng 4/1/1998 3-4 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK03

19 17K4041092 Hoàng Minh Thiện 1/18/1999 3-4 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK03

20 17F7061098 Trương Thị Hoài Thu 12/20/1999 3-4 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK03

21 17F7561131 Nguyễn Thị Phương Trinh 11/25/1999 3-4 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK03

22 17F7561141 Đặng Hoàng Yến 6/23/1999 3-4 Thể dục tay không LR.KII.19.TDTK03

Ghi chú: - Những sinh viên đăng ký tại Tổ ĐT-KH-HTQT  trong danh sách sẽ cập nhật sau.

     - Những sinh viên được Tổ ĐT bố trí vào lớp học khác do không hình thành lớp thì kiểm tra lại xem 

lớp đó có trùng môn mình đã đạt chưa để điều chỉnh kịp thời.

     - Những sinh viên thuộc lớp LR.KII.19.ĐKLL03;  LR.KII.19.ĐKLL04;  LR.KII.19.ĐKLL05 khi nào

có thông báo đi học lại.


